Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012


BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2011

 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG NĂM 2012


BỐI CẢNH NĂM 2011:

Công tác khuyến nông năm 2011 được triển khai trong bối cảnh có những khó khăn, thuận lợi sau:

1. Khó khăn:

- Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông, triển khai theo hình thức dự án. Cơ chế chính sách chưa đồng bộ, hoàn thiện nên việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Một số các quy định về cơ chế, định mức, thủ tục trình duyệt và triển khai các dự án khuyến nông còn nhiều bất cập làm cho tiến độ thực hiện chậm so với thời vụ, một số dự án phải điều chỉnh hoặc thay đổi nội dung, quy mô, địa điểm.


- Kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống trong nước; lạm phát tăng cao, giá giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, máy, thiết bị nông nghiệp tăng cao và không ổn định, nguồn vốn tín dụng đầu tư cho sản xuất kinh doanh rất khó khăn hạn chế khả năng đầu tư thâm canh và áp dụng TBKT cũng như triển khai các dự án khuyến nông. 


Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu công để kiềm chế lạm phát, mức đầu tư cho hoạt động khuyến nông ở hầu hết các địa phương cũng bị hạn chế; ở trung ương các chương trình, dự án khuyến nông phải tiết kiệm 10% nên nhiều dự án, hoạt động phải thay đổi, điều chỉnh, một số nội dung hoạt động bị cắt giảm dẫn đến kết quả và hiệu quả hoạt động khuyến nông cũng bị hạn chế.


- Đầu năm 2011 rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc, hạn hán trong vụ Hè Thu ở miền Trung và Tây Nguyên, mưa lũ lớn liên tục ở Trung Bộ và lũ sớm, kéo dài ở Nam Bộ đã gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp nói chung và công tác triển khai các hoạt động khuyến nông; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản liên tục xảy ra và diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; môi trường đất, nước, không khí ngày càng ô nhiễm, biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến sản xuất và đời sống.


- Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, một phần lao động trẻ nông nghiệp chuyển dịch ra các khu vực công nghiệp và đô thị, số nông dân trẻ ở lại nông thôn thì ít được đào tạo, thiếu kinh nghiệm sản xuất, thậm chí vào những thời điểm thời vụ tập trung ở một số vùng có tình trạng thiếu lao động dẫn đến giá công lao động cao, giá thành sản xuất tăng.


- Điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động khuyến nông còn thiếu thốn, lạc hậu; chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người hoạt động khuyến nông còn thấp, chưa thu hút và tạo động lực để cán bộ khuyến nông yên tâm công tác.

2. Thuận lợi:


- Công tác khuyến nông nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp. Thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều địa phương đã thấy rõ trách nhiệm và có sự quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông cao hơn các năm trước. Nhiều tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách khuyến nông rất cụ thể và sát với thực tế, thiết thực với cán bộ khuyến nông và nông dân ở địa phương.

- Các chương trình, dự án và các hoạt động khuyến nông được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế của sản xuất, do vậy khi triển khai nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia của bà con nông dân. Đây là tiền đề đảm bảo cho sự thắng lợi của công tác khuyến nông.


- Hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp tiếp tục được củng cố và tăng cường đặc biệt mạng lưới khuyến nông cơ sở; đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp hầu hết có kinh nghiệm, thường xuyên lăn lộn, bám sát thực tiễn sản xuất ở địa phương, cơ sở, tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông thiết thực, có hiệu quả cho nông dân.


- Việc chuyển đổi cơ chế khuyến nông từ đầu tư theo kế hoạch hàng năm sang đầu tư theo các chương trình, dự án khuyến nông ổn định 2- 3 năm bước đầu đảm bảo tính tập trung, ổn định, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải trong hoạt động khuyến nông.
Phần I :  HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG
                      VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG NĂM 2011

I. Hệ thống tổ chức khuyến nông:

1. Ở Trung ương:
Theo Nghị định số 02/2010/NĐ- CP của Chính phủ và Quyết định số 1816 /QĐ- TCCB ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia  là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ  nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT về khuyến nông.

Theo Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, công tác quản lý nhà nước về khuyến nông ở Trung ương được phân công đồng thời cho cho các đơn vị như sau:

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đầu mối quản lý nhà nước chung về công tác khuyến nông; trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước đối với các dự án thuộc các chương trình khuyến nông chung, đa lĩnh vực và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; 
- Các Tổng cục: lâm nghiệp, Thủy sản và các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến, Thương mại NLS và Nghề muối thực hiện quản lý nhà nước về công tác khuyên nông chuyên ngành.  
- Vụ Tài chính tham gia quản lý nhà nước về khuyến nông, trực tiếp quản lý tài chính các nhiệm vụ khuyến nông trung ương.

Thực tế hoạt động trong gần 1 năm qua cho thấy việc phân công nhiệm vụ quản lý khuyến nông ở Trung ương có một số vấn đề  bất cập: 
+ Vừa phân tán, vừa chồng chéo về nhiệm vụ, khó tập trung nguồn lực cho những định hướng ưu tiên để tạo sự bứt phá trong từng lĩnh vực cụ thể; 

+ Triển khai nhiệm vụ khuyến nông qua nhiều đầu mối, thủ tục phức tạp, không phù hợp với xu hướng cải cách hành chính hiện nay; nhiều cơ quan cùng tiến hành kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các dự án khuyến nông thực hiện ở trên cùng địa bàn dẫn đến chồng chéo, lãng phí thời gian, kinh phí và gây phiền phức cho địa phương, cơ sở.   

+ Công tác quản lý khuyến nông phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về yêu cầu kỹ thuật và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Tuy nhiên các Vụ, Tổng cục, Cục với chức năng chính là thực hiện quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ quản lý khuyến nông chỉ là kiêm nhiệm, các đơn vị này không có tổ chức và lực lượng cán bộ chuyên trách khuyến nông nên công tác quản lý khuyến nông cũng gặp khó khăn, lúng túng. Trong khi đó nguồn nhân lực và kinh nghiệm quản lý khuyến nông trong gần 20 năm qua của cơ quan chuyên trách khuyến nông chưa được phát huy tốt, việc phối hợp giữa hệ thống khuyến nông của Trung ương và địa phương cũng có nhiều hạn chế. 

+ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, song trên thực tế vẫn phải thực hiện một số nhiệm vụ có tính chất quản lý nhưng không chính danh như: xây dựng kế hoạch khuyến nông trung hạn và hàng năm; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các chương trình, dự án khuyến nông trung ương; hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông cho hệ thống khuyến nông địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông trên phạm vi toàn quốc; đề xuất các cơ chế chính sách về khuyến nông… 
Công tác khuyến nông vừa mang tính đa ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, nghề muối, chế biến, cơ điện và phát triển ngành nghề nông thôn) vừa có tính đặc thù là gắn bó rất chặt chẽ với thực tiễn sản xuất, với nông dân, đòi hỏi tính chuyên nghiệp về phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động. Theo Nghị định số 02, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bô Nông nghiêp và PTNT gồm 7 nôi dung rất rộng và toàn diện. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, cần có một cơ quan chuyên trách đủ năng lực thống nhất thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở Trung ương, đồng thời là đầu mối thống nhất hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động khuyến nông ở các địa phương trên phạm vi toàn quốc. 

 2. Ở Địa phương:


Tổng số cán bộ, khuyến nông viên ở các địa phương trong cả nước tính đến thời điểm 31/12/2011 là 34.747 người, tăng 3% so với năm 2010 (chi tiết theo phụ lục 1); 

2.1. Về cơ cấu:
- Cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 31,6%; 
- Cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 34,8%; 
- Phân theo cấp hành chính: cấp tỉnh có 1.903 người (chiếm 5,5%), cấp huyện có 4.025 người (chiếm 11,6%), cấp xã có 11.232 người (chiếm 32,3%), cộng tác viên khuyến nông thôn bản có 17.587 người (chiếm 50,6%).

- Phân theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  
+ Trình độ đội ngũ cán bộ khuyến nông chuyên trách (cấp tỉnh và cấp huyện) cả nước như sau: trình độ trên đại học chiếm 3,6% (2 tiến sỹ, 187 thạc sỹ); đại học 66,8%; cao đẳng 5,6%; trung cấp 17,3%; khác 6,7%.
+ Trình độ đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở (cấp xã và thôn, bản): chủ yếu là trình độ trung cấp và sơ cấp, đã được đào tạo ngắn hạn về phương pháp và nghiệp vụ khuyến nông.

- Bình quân cả nước: 280 hộ sản xuất nông lâm, ngư nghiệp có 01 cán bộ khuyến nông.
2.2. Tổ chức và nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông địa phương: 

Thực hiện Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hệ thống khuyến nông của các địa phương tiếp tục được củng cố và phát triển: 
a/ Cấp tỉnh: cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương có Trung tâm Khuyến nông. Đến nay tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có tổ chức khuyến nông cấp tỉnh. Tuy nhiên tên gọi và nhiệm vụ chưa hoàn toàn đồng nhất: 
-  Về tên gọi: hiện có 6 loại tên gọi khác nhau đối với tổ chức khuyến nông cấp tỉnh là:

+ Trung tâm khuyến nông;

+ Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư;

+ Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm (Bắc Kạn);

+ Trung tâm khuyến nông - khuyến lâm - khuyến ngư (Ninh Bình);

+ Trung tâm khuyến ngư nông lâm (Đà Nẵng);

+ Trung tâm khảo nghiệm và khuyến nông - khuyến ngư (Thái Bình)

- Về nhiệm vụ: hiện còn 07 tỉnh, thành phố là: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, nhiệm vụ khuyến ngư chưa giao cho các Trung tâm khuyến nông tỉnh mà giao cho các đơn vị khác nhau như: Trung tâm thuỷ sản hoặc Chi cục thuỷ sản tỉnh thực hiện.
- Tổng số cán bộ khuyến nông cấp tỉnh là 1.903 người, giảm 10% so với năm 2010, bình quân hiện nay mỗi Trung tâm khuyến nông tỉnh có 30 cán bộ viên chức đang làm việc; đơn vị có số lượng cán bộ khuyến nông cấp tỉnh lớn nhất là thành phố Hà Nội: 65 cán bộ; tỉnh có số lượng ít nhất là Kon Tum: 14 cán bộ.
Trung tâm khuyến nông tỉnh, thành phố là đầu mối để triển khai các hoạt động khuyến nông trên địa bàn. Ngoài các chức năng, nhiệm vụ về khuyến nông, một số đơn vị còn tham gia các hoạt động đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học, khảo kiểm nghiệm các giống mới, thực hiện các dự án, đề án theo phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT.

b. Cấp huyện: Theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định ở cấp huyện (huyện, thị xã có sản xuất nông nghiệp) có Trạm khuyến nông huyện. 
Tính đến 31/12/2011, cả nước có 567 Trạm khuyến nông cấp huyện/ 596 đơn vị cấp huyện, thị xã trong cả nước (đạt 95%). Trong đó tên gọi ở các địa phương cũng khác nhau, đa số là Trạm Khuyến nông hoặc Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư; tuy nhiên ở một số tỉnh có tên gọi khác như Trạm Khuyến ngư (Cà Mau); 02 tỉnh không có hệ thống khuyến nông chuyên trách cấp huyện, mà giao cho các đơn vị khác nhau ở cấp huyện như: Đà Nẵng, Quảng Nam (chỉ có bộ phận Khuyến nông thuộc Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng kinh tế huyện); Hà Tĩnh giao cho Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ huyện và Lâm Đồng giao cho Trung tâm nông nghiệp huyện thực hiện nhiệm vụ về khuyến nông; 

Tổng số cán bộ khuyến nông cấp huyện tính đến thời điểm 31/12/2011 là 4.025 người, tăng 7% so với năm 2010.
Mô hình quản lý Trạm khuyến nông huyện hiện nay còn chưa thống nhất, có 20 tỉnh (chiếm 32%) Trạm Khuyến nông trực thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh; có 34 tỉnh (chiếm 54%) Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện; có 5 tỉnh (chiếm 8%) Trạm Khuyến nông huyện trực thuộc Phòng Nông nghiệp huyện (Bắc Kạn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Định, Kon Tum); một số tỉnh còn thiếu Trạm khuyến nông như: Bình Dương: 7 Trạm/ 9 huyện, Bắc Kạn: 3/8, Quảng Ninh: 9/14,  Do vậy trong công tác triển khai hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. 
c. Khuyến nông cơ sở (KNCS): khuyến nông cơ sở là tổ chức trực tiếp,  thường xuyên gắn bó với nông dân nên có vai trò đặc biệt quan trọng. 
 - Cấp xã: Theo Nghị định 02/2010/NĐ-CP, mỗi xã thuộc địa bàn khó khăn có ít nhất 02 cán bộ khuyến nông viên cơ sở,  ở các xã còn lại có ít nhất 01 cán bộ khuyến nông viên cơ sở ( KNVCS). 

Tính đến 31/12/2011 tổng số KNVCS cấp xã trong cả nước là 11.232 là, tăng 21% so với năm 2010. Tuy nhiên vẫn còn 11 tỉnh chưa có mạng lưới khuyến nông viên cấp xã (Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Yên, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh) và một số tỉnh số lượng còn chưa đủ theo quy định. Nguyên nhân chính là do ngân sách địa phương còn khó khăn nên chưa bố trí được kinh phí để trả lương, phụ cấp cho KNVCS .
Hiện tại, số lượng, hình thức tuyển chọn, phương thức quản lý, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ KNVCS ở các tỉnh, thành phố rất khác nhau. 

+ Phương thức quản lý mạng lưới KNVCS ở các địa phương cũng khác nhau, phần lớn các tỉnh giao cho Trạm khuyến nông huyện chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, UBND xã quản lý và trả phụ cấp cho khuyến nông viên. Một số tỉnh như Lào Cai, Cà Mau,…. KNVCS do tỉnh quản lý toàn diện (bao gồm cả quản lý nhiệm vụ chuyên môn, trả lương và các chế độ khác). 

+ Mức trả lương và phụ cấp cũng khác nhau rất nhiều giữa các địa phương.

Theo báo cáo của các địa phương, chỉ có  một số tỉnh thực hiện trả lương cho cán bộ khuyến nông cấp xã theo ngạch bậc đào tạo (8/63 tỉnh: Cà Mau, Yên Bái, Cần Thơ, Bắc Giang, Hà Giang, Sơn La, Lâm Đồng, Hậu Giang); các tỉnh còn lại trả theo phục cấp với các mức từ 100.000đ – 1.000.000đ/người/tháng (cao nhất là tỉnh Gia Lai, KNVCS ở các xã vùng căn cứ cách mạng được hưởng phụ cấp 1 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là tỉnh Thái Bình, KNVCS chỉ hưởng phụ cấp 100 ngàn đồng/người/tháng); một số địa phương quy định mức phụ cấp KNVCS hưởng theo khả năng chi trả của ngân sách địa phương như Bình Định, Long An, … Nhiều nơi do phụ cấp thấp nên KNVCS phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác của địa phương hoặc phải tham gia làm dịch vụ và trực tiếp sản xuất để đảm bảo đời sống. 

- Cấp thôn: Nghị định 02 quy định cấp thôn bản có cộng tác viên khuyến nông (CTVKN) và các câu lạc bộ khuyến nông (CLBKN). 

+ Công tác viên KN: Đến thời điểm hiện nay, có 17/63 tỉnh có mạng lưới cộng tác viên thôn, bản với tổng số 17.587 người, giảm 5% so với năm 2010. Tuỳ theo điều kiện đặc thù của địa phương, các tỉnh có thành lập mạng lưới khuyến nông viên thôn, bản (thường là ở những tỉnh miền núi có địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn). Lực lượng CTVKN là cánh tay nối dài của hệ thống khuyến nông đến với nông dân. Tuy nhiên, chế độ đối với CTVKN hiện nay cũng rất khác nhau và nhìn chung còn rất thấp từ 50.000 – 332.000đ/người/tháng (thấp nhất là Bắc Giang, Hoà Bình, mức phụ cấp 50.000đ/người/tháng; cao nhất là Hà Giang, Điện Biên, mức phụ cấp 0,4 mức lương tối thiểu  tương đương 332.000đ/người/tháng).

+  Câu lạc bộ khuyến nông (CLBKN):

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay cả nước có 780 CLBKN ở 4 tỉnh Sơn La, Thanh Hoá, Tiền Giang, Trà Vinh với tổng số hội viên gần 20.000 người. CLBKN được tổ chức dưới nhiều hình thức, nhưng phổ biến ở 2 hình thức cấp xã và cấp thôn, bản. CLBKN là hình thức tổ chức hoạt động khuyên nông có hiệu quả,  thu hút, tập hợp nông dân để phổ biến thông tin và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất. Tuy nhiên những khó khăn mà nhiều CLBKN gặp phải hiện nay về cơ sở vật chất kỹ thuật, địa điểm hoạt động, nguồn thông tin về KHKT mới để cung cấp cho các hội viên, kinh phí hoạt động,…
Trong những năm tới để thúc đẩy phát triển các CLBKN cần phải có sự quan tâm của chính quyền địa phương về điều kiện cơ sở vật chất và cơ chế hoạt động, sự chỉ đạo, gắn kết của hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố để các CLBKN hoạt động và phát triển ổn định, bền vững.

II. Chính sách và cơ chế khuyến nông:

1. Trung ương:
Thực hiện Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên bộ 183/2010/TTLT-BTC-BNN, Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT, các chính sách, phương thức và cơ chế quản lý  khuyến nông có nhiều đổi mới :

a/ Về chính sách khuyến nông:

- Đã quy định rõ chính sách hỗ trợ cho nông dân đối với từng nội dung cụ thể như: đào tạo huấn luyện; thông tin tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn; tư vấn và dịch vụ khuyến nông và chính sách đối với người hoạt động khuyến nông.
- Trong từng nội dung hỗ trợ nêu trên, đã phân biệt mức hỗ trợ cho các đối tượng khác nhau như: nông dân sản xuất nhỏ và hộ nghèo, người dân tộc thiểu số; nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và HTX, công nhân các nông, lâm trường và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông lâm nghiệp; mức hỗ trợ giữa các vùng có điều kiện sản xuất khác nhau cũng có mức hỗ trợ khuyến nông khác nhau; Đối với người hoạt động khuyến nông thuộc các đối tượng khác nhau cũng được hưởng các chính sách khác nhau;    
b/ Về phương thức quản lý khuyến nông: chuyển từ giao kế hoạch khuyến nông hàng năm sang thực hiện các dự án khuyến nông trọng điểm, ổn định từ 2-3 năm. 

c/ Về cơ chế quản lý dự án : thực hiện xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh để chọn đơn vị chủ trì dự án khuyến nông. Đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký, xét chọn danh mục dự án khuyến nông trung ương; đăng ký, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án; thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí dự án, tổ chức triển khai, giám sát, nghiệm thu, đánh giá, tổng kết và quyết toán dự án khuyến nông.
Đồng thời, năm 2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng ban hành Quyết định số 1778/QĐ-BNN-TC ngày 04/8/2011 Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho hoạt động khuyến nông trung ương để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và mức chi cho phù hợp với tình hình thực tế trong công tác đào tạo huấn luyện và thông tin tuyên truyền, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Thực tế triển khai năm 2011 vừa qua cho thấy chính sách, cơ chế và  phương thức quản lý khuyến nông mới có những ưu điểm nổi bật sau:
+ Tập trung sự chỉ đạo và quản lý, đầu tư nguồn lực ổn định cho một số nội dung khuyến nông trọng điểm theo từng giai đoạn để tạo được sự chuyển biến rõ rệt trên phạm vi rộng đối với một số lĩnh vực quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và ngành nghề nông thôn. 

+ Tạo điều kiện để các đơn vị chủ trì và đơn vị thực hiện dự án chủ động  triển khai hoạt động khuyến nông theo nội dung và kinh phí dự án đã được phê duyệt, khắc phục tình trạng bị động chờ đợi kế hoạch hàng năm; 
+ Chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung, đối tượng hưởng khác nhau, vừa đảm bảo nguyên tắc công bằng xã hội, vừa tạo căn cứ để các tổ chức khuyến nông thực hiện chính sách thống nhất trong toàn quốc. 

+ Phương thức đấu thầu tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện có thể đăng ký để được xét chọn chủ trì dự án khuyến nông, bước đầu tạo môi trường cạnh tranh để có thể lựa chọn được những tổ chức, cá nhân phù hợp chủ trì dự án.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, cơ chế và phương thức quản lý khuyến nông mới cũng có nhiều khó khăn lúng túng, bất cập:

- Việc đồng loạt áp dụng cơ chế quản lý dự án đối với các hoạt động khuyến nông thường xuyên và gắn liền với chức năng của các tổ chức khuyến nông chuyên trách như: đào tạo huấn luyện, thông tin tuyên truyền là chưa phù hợp vì tính chất đặc thù của các nội dung này là cần có sự cập nhật thường xuyên về nội dung và  sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời về thời gian, địa điểm, đơn vị thực hiện cho sát với tình hình thực tế.   
- Các tổ chức khuyên nông địa phương chưa mạnh dạn, tự tin xây dựng các dự án khuyến nông trung ương để đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì. Trong năm 2011, chỉ có 02 Trung tâm KN cấp tỉnh là Lào Cai và Điện Biên có dự án đăng ký và được Bộ xét chọn chủ trì dự án KN trung ương. Căn cứ tình hình thực tế, theo đề xuất của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Vụ KHCN-MT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ định thêm 05 Trung tâm khuyến nông các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Bình Dương và Tây Ninh chủ trì 05 dự án khuyên nông trung ương khác. Tuy nhiên quá trình triển khai của các tổ chức khuyến nông địa phương được giao chủ trì các dự án KN trung ương ở các tỉnh thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn, lúng túng do sự phối hợp  thực hiện giữa các địa phương chưa thật chặt chẽ, hiệu quả.
Đồng thời cơ chế chính sách mới cũng xuất hiện một số điểm bất cập cần xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời: 

-  Về cơ chế chính sách:
+ Quy mô và phương thức hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn nhìn chung còn mang tính bình quân, chưa có sự phân biệt giữa mô hình khuyến nông sản xuất nhỏ, chủ yếu phục vụ xóa đói giảm nghèo với mô hình phục vụ sản xuất hàng hóa lớn phục vụ làm giàu; giữa mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật với mô hình áp dụng công nghệ cao. Quy định quy mô và mức hỗ trợ tối đa cho mỗi tỉnh, cho mỗi loại mô hình mang tính dàn trải, manh mún, tăng chí phí quản lý và không tạo được mô hình tập trung quy mô lớn, tạo sự bứt phá trong sản xuất, nhất là trong lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao...

+ Việc quy định các tiêu chí dự án khuyến nông Trung ương còn cứng nhắc, làm cho tổ chức khuyến nông địa phương khó tiếp cận với nguồn kinh phí khuyến nông trung ương, nhiều tổ chức khuyến nông địa phương ở các tỉnh nguồn ngân sách cho khuyến nông khó khăn hoạt động rất hạn chế, lãng phí nguồn nhân lực khuyến nông có kinh nghiệm và chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân.
+ Chưa có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến nông các cấp, nguồn kinh phí khuyến nông vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước nên vừa hạn chế về số lượng, chưa chủ động về thời gian, nhất là những nội dung yêu cầu tính thời vụ chặt chẽ.
+ Cán bộ khuyến nông, nhất là đội ngũ KNVCS, thường xuyên làm việc trong điều kiện khó khăn, lăn lộn với ruộng, vườn, rừng, ao chuồng, cùng tham gia phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng chưa được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù như một số ngành nghề tương tự (bảo vệ thực vật, thú y...).   
  2. Ở địa phương: 
- Điểm nổi bật trong năm qua là căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, nhiều tỉnh, Thành phố trong cả nước đã ban hành các chơ chế chính sách cụ thể đối với mạng lưới KNVCS và công tác viên khuyến nông. Tuy mức độ và phương thức hỗ trợ khác nhau, nhưng nhìn chung các địa phương đều nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở và đã có nhiều cố gắng để từng bước giúp đỡ, khuyến khích tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nông dân

- Một số tỉnh chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai các Chương trình, đề án, dự án khuyến nông ổn định 3 - 5 năm cho một số lĩnh vực khuyến nông trọng điểm như: chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, áp dụng Việt GAP trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng thâm canh, cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch, áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển một số loại cây con, sản phẩm hàng hóa thế mạnh của địa phương, sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo VSATTP, đào tạo phát triển nghề mới cho lao động nông thôn.... Bước đầu quản lý khuyến nông theo cơ chế mới phát huy hiệu quả, tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực cụ thể. 

 Tuy nhiên, ở nhiều địa phương khác, việc triển khai thực hiện cơ chế quản lý khuyến nông mới còn rất lúng túng và hạn chế, nhất là các tỉnh điều kiện ngân sách khó khăn, không có nguồn lực đầu tư cho các chương trình, đề án, dự án khuyến nông, chủ yếu vẫn thực hiện theo cơ chế giao kế hoạch hàng năm như trước đây.
- Về phương thức xét chọn hoặc đấu thấu cạnh tranh ở địa phương nhìn chung còn rất lúng túng và khó khả thi. Một mặt, ở các địa phương, ngoài hệ thống khuyến nông chuyên trách, các đối tượng khác khó có đủ năng lực, đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn để chủ trì các dự án, chương trình  khuyến nông. Mặt khác các nội dung khuyến nông phải tuân thủ các quy định về đối tượng, hạng mục, định mức hỗ trợ rất cụ thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không thể tùy tiện điều chỉnh. Việc đấu thầu cạnh tranh không tiết giảm được kinh phí, ngược lại, làm tăng thêm thủ thủ tục, kéo dài thời gian, làm chậm tiến độ triển khai. Thực tế ở tỉnh Bình Thuận vừa qua đã thông báo đấu thầu một số nội dung khuyến nông, nhưng không có đơn vị nào đăng ký dự thầu, tỉnh phải chỉ định  cho hệ thống khuyến nông thực hiện.
III. Kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông:
1. Kinh phí khuyến nông trung ương:

Năm 2011 tổng kinh phí khuyến nông trung ương đầu tư cho hoạt động khuyến nông là 222 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010 (chi tiết theo phụ lục 2).
Thực hiện Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, từ năm 2011 kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện chủ yếu theo hình thức các dự án với tỷ lệ 84% tổng kinh phí khuyến nông trung ương. Phần kinh phí còn lại dành để thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông chuyển tiếp năm 2011; một số nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; mô hình khuyến nông tại 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới; bổ sung nhiệm vụ khuyến nông cho một số địa phương khó khăn, được phân bổ kinh phí khuyến nông thấp; và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát theo quy định.
Các dự án khuyến nông trung ương được thực hiện theo quy mô vùng, miền, quốc gia, thực hiện trong thời gian 3 năm (2011- 2013), tập trung vào các cây trồng, vật nuôi trọng điểm của ngành.
Trong năm 2011, tổng số có 86 dự án khuyến nông  trung ương được phê duyệt với tổng kinh phí được cấp là 186,8 tỷ đồng, cơ cấu theo các đơn vị chủ trì như sau:

· Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì triển khai 29 dự án với tổng kinh phí là 110,335 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 59%).

· Các đơn vị thuộc Bộ (Viện, trường, trung tâm chuyển giao) chủ trì triển khai 25 dự án với tổng kinh phí 43,775 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 23,5%).

· Các đơn vị ngoài Bộ (viện, trường, Trung tâm khuyến nông tỉnh, các tổ chức hiệp hội, đoàn thể và các doanh nghiệp) chủ trì 32 dự án với tổng kinh phí 32,695 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 17,5%).

Cơ cấu theo lĩnh vực chuyên môn như sau: lĩnh vực khuyến nông trồng trọt chiếm 33%, khuyến nông chăn nuôi 22%, khuyến lâm 9%, khuyến công 11%, khuyến ngư: 18%, khác (Thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện) 7% (chi tiết theo phụ lục 3).
- Tổng kinh phí khuyến nông trung ương đầu tư qua hệ thống khuyến nông địa phương năm 2011 là 77,2 tỷ đồng (chiếm 35% tổng kinh phí khuyến nông trung ương) và chỉ bằng khoảng 50% so với năm 2010, trong đó:

+ Có 5 tỉnh có mức kinh phí khuyến nông trung ương < 500 triệu đồng/tỉnh;

+ Có 23 tỉnh từ 500 – 1.000 triệu đồng/tỉnh;

+ Có 27 tỉnh từ 1.000 – 2.000 triệu đồng/tỉnh;

+ Có 8 tỉnh từ 2.000 – 3.000 triệu đồng/tỉnh.

(Chi tiết theo phụ lục 4)

Các dự án do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì hầu hết triển khai thông qua hệ thống khuyến nông địa phương. Tuy nhiên các dự án khuyến nông trung ương do các đơn vị khác chủ trì chỉ có khoảng 20% ký hợp đồng thông qua hệ thống khuyến địa phương, phần còn lại các đơn vị chủ trì thông qua các hội, đoàn thể, các HTX, hoặc ký trực tiếp với các huyện, xã, không thông báo cho các Sở NN và PTNT và Trung tâm KN các tỉnh, Thành phố biết nên công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện và nghiệm thu có nhiều hạn chế. 
+ Nhiều đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án trực tiếp triển khai xây dựng mô hình khuyến nông tại cơ sở, cán bộ triển khai từ nơi khác về không sát thực tiễn nên việc chọn điểm, chọn hộ khó chính xác; không gắn bó thường xuyên tại cơ sở nên việc hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, nghiệm thu mô hình không liên tục, kịp thời;  lập hồ sơ, chứng từ còn rất lúng túng; các chi phí đi lại, ăn ở tăng nên hiệu quả không cao, trong khi đó lực lượng khuyến nông chuyên trách tại chỗ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn lại chưa được sử dụng tốt.
+ Các dự án khuyến nông trung ương cùng thực hiện trên một địa bàn nhưng chưa có sự phối hợp tốt nên có tình trạng nhiều đoàn kiểm tra, nghiệm thu cùng thực hiện trong một thời điểm, gây khó khăn, phiền phức cho địa phương, cơ sở, đồng thời làm tăng chi phí quản lý.
2. Kinh phí khuyến nông địa phương:
Theo báo cáo của  các địa phương, tổng kinh phí đầu tư cho khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương năm 2011 là 184,8 tỷ đồng (bình quân 2,9 tỷ đồng/tỉnh), trong đó mức độ đầu tư giữa các địa phương có sự chênh lệch rất lớn, trong đó:
+ 12 tỉnh (chiếm tỷ lệ 19%), có kinh phí < 1 tỷ đồng/tỉnh; 
+ 21 tỉnh/ TP (chiếm tỷ lệ 33%) có mức kinh phí từ 1- 2 tỷ đồng/tỉnh;

+ 19 tỉnh/ TP (chiếm tỷ lệ 30%) có mức kinh phí từ 2- 4 tỷ đồng/tỉnh;

+ 11 tỉnh/ TP (chiếm tỷ lệ 18%) có mức kinh phí > 4 tỷ đồng/tỉnh;
              (chi tiết theo phụ lục 4)
Hà Nội là thành phố có mức kinh phí khuyến nông địa phương lớn nhất (27 tỷ đồng), tỉnh thấp nhất là Cao Bằng không được bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương. Nhìn chung kinh phí địa phương đầu tư cho hoạt động khuyến nông còn thấp và chưa đồng đều giữa các vùng miền, các địa phương, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của sản xuất và của nông dân.

3. Các nguồn kinh phí khác:

Năm 2011, bên cạnh nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, hệ thống khuyến nông còn tranh thủ thu hút kinh phí từ các nguồn viện trợ, tài trợ để hoạt động:
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: tiếp tục thực hiện Dự án tăng cường năng lực khuyến nông (ADB) và đề tài KHCN với tổng kinh phí 5,053 tỷ đồng.
- Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố thu hút được 32,88 tỷ đồng từ các chương trình, dự án nước ngoài, các chương trình nghiên cứu KHCN, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, …

Mặc dù các nguồn lực đầu tư khác cho hoạt động khuyến nông còn khiêm tốn, tuy nhiên thông qua các dự án và các hoạt động hợp tác đã góp phần tăng cường năng lực, đổi mới phương thức hoạt động khuyến nông các cấp.
IV. Một số kết hoạt động  khuyến nông nổi bật năm 2011:
1. Công tác  thông tin tuyên truyền khuyến nông tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả:


1.1. Ở Trung ương: 

a) Trang Web Khuyến nông VN: đã cập nhật và đăng tải 3.480 tin bài, ảnh về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động khuyến nông và các mô hình, điển hình sản xuất nông nghiệp giỏi ở các địa phương trên khắp cả nước. Số lượng người truy cập trong năm 2011 đạt gần 5 triệu lượt người/năm, trong đó nông dân trực tiếp sản xuất chiếm trên 60%. 

b) Các tài liệu, ấn phẩm khuyến nông: đã biên tập và phát hành 8 số Bản tin Khuyến nông Việt Nam với số lượng 40.000 bản; biên soạn, in và phát hành 22 ấn phẩm khuyến nông các loại khác (sách kỹ thuật, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa hình kỹ thuật,…) với số lượng 9.000 bản phục vụ hoạt động chuyển giao TBKT cho nông dân.

c) Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến 10.500 tin bài, ảnh, 1.400 chuyên mục chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình của trung ương và các khu vực). Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú nhằm cung cấp những thông tin hữu ích giúp nông dân, người sản xuất hiểu và tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phổ biến các TBKT mới, tiên tiến giúp nông dân sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 

d) Phối hợp với các đơn vị trung ương và địa phương tổ chức 06 Hội thi về nông nghiệp và khuyến nông, thu hút 7.556 lượt đại biểu và nông dân của 46 tỉnh, thành phố tham gia. Chủ đề các hội thi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của ngành Nông nghiệp như: đẩy mạnh cơ giới hóa gắn với chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Hội thi Nông dân sản xuất lúa giỏi các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với “Festival lúa gạo Việt Nam lần II”, hội thi cán bộ khuyến nông giỏi người dân tộc thiểu số và trong thanh niên, sản xuất rau, quả an toàn theo VietGAP... 


e) Phối hợp với các đơn vị trung ương và địa phương, các doanh nghiệp tổ chức được 7 hội chợ nông nghiệp quy mô vùng, miền. Các hội chợ đã thu hút 917 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 1.779 gian hàng (trong đó có 626 gian hàng về nông nghiệp). Tại Hội chợ đã kết hợp tổ chức các hoạt động như hội thảo, văn phòng tư vấn khuyến nông để phổ biến và chuyển giao TBKT cho nông dân đến tham gia hội chợ; có trên 429.000 lượt người đến tham quan mua sắm và tham dự các hoạt động trong Hội chợ; nhiều hợp đồng dịch vụ, bao tiêu sản phẩm đã được ký kết giữa nông dân, chủ trang trại, HTX với các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển và tăng cường liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

f) Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức được 20 diễn đàn KN @ NN, thu hút 223 lượt tỉnh, thành phố tham gia với tổng số 4.899 đại biểu nông dân tham dự (bình quân 01 Diễn đàn có 245 đại biểu và nông dân tham dự).

Nội dung các Diễn đàn tập trung giải quyết các vấn đề thời sự của ngành như: sản xuất nông nghiệp theo GAP, cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ở vùng biển, đảo, phát triển nông, thủy sản an toàn theo VietGAP, phát triển cà phê, cây ăn quả bền vững. Các Diễn đàn KN @ NN đã thực sự thực sự trở thành cầu nối để tuyên truyền, phổ biến, trao đổi, thông tin về các tiến bộ kỹ thuật mới, các kinh nghiệm hay trong sản xuất, kinh doanh, thông tin thị trường, giá cả, thúc đẩy mối liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và nông dân.
1.2. Ở địa phương: 

Hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố cũng đã triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương khá mạnh mẽ và đa dạng. Nhiều tỉnh, thành phố có các hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông khá sáng tạo như tổ chức các Câu lạc bộ khuyến nông, các chương trình giao lưu trực tuyến giữa cán bộ khuyến nông và nông dân trên truyền hình, trên Internet.... rất hữu ích đối với nông dân. 

Trong năm 2011, từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương, hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức được 12 hội thi, hội chợ nông nghiệp và khuyến nông; 327 hội thảo chuyên đề các loại; biên soạn, in và phát hành 1.379.581 ấn phẩm khuyến nông các loại (bản tin khuyến nông, tờ rơi, tờ gấp, sách kỹ thuật, đĩa hình kỹ thuật,…); xây dựng và phổ biến 17.239 chuyên mục khuyến nông trên đài phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí trung ương và địa phương nhằm phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách của nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thông tin thị trường, giá cả phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn (chi tiết theo phụ lục 5).
Hiện nay phần lớn các tỉnh, thành phố đều có Bản tin khuyến nông hoặc bản tin nông nghiệp trong đó có nội dung công tác khuyến nông phát hành định kỳ theo tháng hoặc quý. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay có 5 tỉnh/TP đã xây dựng được trang Web khuyến nông là: TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Đăk Lăk. Trong những năm tới cần tiếp tục đẩy mạnh hình thức này và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến nông.
2. Công tác  đào tạo, huấn luyện khuyến nông có nhiều đổi mới:

2.1. Ở Trung ương:

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì dự án đào tạo huấn luyện TOT, đã phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành NN và PTNT và các Trung tâm KN tỉnh, thành phố tổ chức 148 lớp đào tạo TOT cho hơn 4.700 cán bộ khuyến nông tỉnh và huyện về phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông, về các tiến bộ KHCN mới, về các văn bản cơ chế chính sách KN mới. Thông qua đào tạo, năng lực của đội ngũ cán bộ KN địa phương đã được nâng lên một bước đáp ứng nhu cầu công tác khuyến nông.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì phối hợp với các viện, trường, trung tâm chuyển giao thực hiện Dự án khuyến nông trung ương xây dựng tài liệu tập huấn qua đĩa hình và ấn phẩm khuyến nông. Kết quả  đã xây dựng 11 bộ tài liệu tập huấn khuyến nông, 48 đĩa hình kỹ thuật phát trên truyền hình. Đây là những tài liệu quan trọng phục vụ công tác đào tạo, tập huấn khuyến nông trong những năm tới. 

Trong năm 2011 đã tổ chức 09 đoàn tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong nước và 03 đoàn nghiên cứu khảo sát khuyến nông ở nước ngoài, với gần 400 cán bộ khuyến nông các cấp tham gia. Thông qua đó cán bộ khuyến nông có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trao đổi nội dung, kinh nghiệm, cơ chế chính sách khuyến nông giữa các địa phương, đồng thời tiếp cận với các tiến bộ KHCN mới của các cơ sở nghiên cứu trong nước và nước ngoài, các mô hình khuyến nông tiên tiến để học tập và nhân rộng.


2.2. Ở địa phương: 

Hệ thống khuyến nông các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật cho nông dân gắn với xây dựng các mô hình trình diễn để nâng cao kiến thức kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân. Theo kết quả báo cáo của các địa phương, trong năm 2011 hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã tổ chức được 1.298 lớp tập huấn khuyến nông gắn với tham quan học tập cho 41.875 cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông; và tổ chức được 22.400 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp gắn với mùa vụ sản xuất tại các địa phương cho khoảng 1 triệu lượt nông dân trên khắp cả nước. Các chương trình tập huấn, đào tạo nghềđược tổ chức gắn với các nhiệm vụ về chỉ đạo sản xuất của ngành, qua đó đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất nông nghiệp của Bộ, ngành trong năm 2011 (chi tiết theo phụ lục 6).
Tuy nhiên phương thức đào tạo cần tiếp tục đổi mới về phương pháp, cải tiến tài liệu, công cụ hỗ trợ cho công tác đào tạo, tăng cường thời gian thực hành để tăng chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn khuyến nông.


3. Triển khai các dự án xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao TBKT cho nông dân, thúc đẩy sản xuất phát triển:


3.1. Ở Trung ương: 

Năm 2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt 86 dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2011- 2013 với tổng kinh phí là 186,8 tỷ đồng, trong đó TTKNQG chủ trì 29 dự án. Các dự án khuyến nông trung ương được triển khai với quy mô vùng, miền, quốc gia, đầu tư trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển của ngành như:


- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành (lúa gạo, cây ăn quả, ca cao, cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, chăn nuôi gia súc, thuỷ cầm, trồng rừng nguyên liệu, khai thác hải sản, nuôi các đối tượng cá truyền thống, thuỷ sản mặn lợ,…).


- Phát triển sản xuất nông nghiệp theo GAP (rau, cây ăn quả, chè, chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm, nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi đơn tính, cá tra).


- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất như: sản xuất hạt giống lúa lai, ngô lai; áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất và thu hoạch (lúa, mía, chè); áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng; xây dựng cánh đồng mẫu lớn...


- Các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu (chuyển đổi cơ cấu, luân canh cây trồng, ứng dụng chế phẩm sinh học, chăn nuôi thuỷ cầm an toàn sinh học, sản xuất lâm nông kết hợp, …). 

Mặc dù năm đầu triển khai theo cơ chế quản lý mới, còn nhiều khó khăn lúng túng, tuy nhiên, hầu hết các dự án khuyến nông trung ương đều được triển khai đảm bảo tiến độ. Riêng các dự án do Trung tâm KNQG chủ trì thực hiện đạt 97% so với kế hoạch, nhiều dự án đạt kết quả khá nổi bật như: Dự án sản xuất hạt giống lúa lai F1; Dự án phát triển sản xuất lúa gieo thẳng ở các tỉnh phía Bắc; Dự án cơ giới hoá trong sản xuất lúa, mía; các dự án chăn nuôi cải tạo đàn trâu, đàn bò;  vỗ béo gia súc lớn; chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy cầm an toàn sinh học; dự án nuôi trồng thủy sản theo VietGAP; ứng dụng  máy dò ngang trong khai thác thủy hải sản; dự án trồng rừng nguyên liệu thâm canh, trồng cây lâm sản ngoài gỗ, dự án khuyến nông 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới... bước đầu phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm của nông dân. Các dự án xây dựng mô hình trình diễn đều được tổ chức hội thảo, thăm quan đầu bờ để giúp các nông dân trong vùng có thể trực tiếp tìm hiểu và nhân rộng mô hình.

3.2. Ở địa phương: 


Việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn cũng được đẩy mạnh và đạt kết quả rõ rệt. Hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành xây dựng hàng nghìn mô hình trình diễn thuộc các lĩnh vực sản xuất có ưu thế của từng vùng, từng địa phương. Nội dung các mô hình tập trung ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất để tăng hiệu quả và phát triển bền vững, các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và đồng bộ, công nghệ cao trong nông ngiệp, các quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo VSATTP, các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (một số hoạt động khuyến nông trọng điểm năm 2011 của các địa phương chi tiết theo phụ lục 7).

4. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông:

Trong năm 2011 hệ thống khuyến nông cả nước đã cung cấp thông tin trao đổi, giải đáp thắc mắc cho hàng nghìn lượt nông dân qua điện thoại hoặc giải đáp trực tiếp khi nông dân có nhu cầu. Ngoài ra trong các chuyên mục trên đài phát thanh, truyền hình, cán bộ khuyến nông đã tư vấn kiến thức và khoa học kỹ thuật cho nông dân theo các chuyên đề, chủ đề riêng. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã chủ trì triển khai dự án Diễn đàn KN @ NN, gắn kết 4 nhà và tư vấn, giải đáp được gần 1.000 lượt câu hỏi của bà con nông dân tham gia Diễn đàn,…
Một số Trung tâm khuyến nông tỉnh, thành phố như Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Thái Nguyên,… đã có nhiều hình thức tổ chức tư vấn, dịch vụ khuyến nông đa dạng và sáng tạo như thành lập nhóm tư vấn hoặc cử hàng trăm lượt cán bộ khuyến nông, chuyên gia trực tiếp đến hiện trường hoặc qua điện thoại để giúp nông dân giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất. Thông qua các hoạt động tư vấn, nông dân đã được hướng dẫn kỹ về các biện pháp kỹ thuật, công nghệ mới, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, được giải đáp cơ chế chính sách, được cung cấp các dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo và giá cả phù hợp để sản xuất có hiệu quả cao.
Nhìn chung công tác tư vấn, dịch vụ khuyến nông chưa phát triển nhiều, nhất là ở các tỉnh phía Bắc. Hình thức và chất lượng của các hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến nông còn hạn chế. Tuy nhiên do nhà nước chưa có chính sách cụ thể về hoạt động tư vấn, dịch vụ, do vậy các địa phương còn nhiều lúng túng trong quá trình hoạt động, còn chưa khai thác được nguồn lực về kiến thức và nhân lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp ở nước ta.
5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông:

5.1. Ở Trung ương:
Trong năm 2011 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến nông: Tham gia hội nghị thường niên của Nhóm công tác ASEAN về Đào tạo nông nghiệp và Khuyến nông (AWGATE 18) tại Cămpuchia; Tham gia “Tuần lễ Nông dân ASEAN – Nhật Bản 2011” tại Inđônêxia; Phối hợp với Trường Đại học Humboldt (Đức) và Trường Nông nghiệp Hà Nội xây dựng kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cao học về khuyến nông; Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thành công các Hội nghị ca cao Quốc tế tại Bến Tre và Hội nghị rau quả nhiệt đới; cử hàng chục lượt cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm khuyến nông ở các nước, các lãnh thổ có nền nông nghiệp tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan. 
Tham gia các chương trình, dự án về khuyến nông: năm 2011 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục tham gia thực hiện một số dự án hợp tác quốc tế như: Dự án tăng cường năng lực khuyến nông do ADB tài trợ; Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp; Dự án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững (SUDA) do Đan Mạch tài trợ; Dự án Mở rộng và thúc đẩy mô hình quản lý môi trường vùng nông thôn dựa trên quy phạm thực hành NTTS sản tốt (GAP) do Tây Ba Nha tài trợ. 

5.2. Ở địa phương:


Theo báo cáo của các địa phương, năm 2011 hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã thu hút được 18,8 tỷ đồng từ nguồn hợp tác quốc tế (chi tiết theo phụ lục 8). Các dự án tập trung vào các nội dung như: đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất nông sản theo hướng an toàn, bền vững…
Nhìn chung các dự án hợp tác quốc tế tuy quy mô kinh phí không lớn nhưng đã góp phần tăng cường năng lực, phương pháp cho đội ngũ cán bộ khuyến nông và bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác khuyến nông.

V. Tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông nghiệp và nông thôn:
1. Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng:
1.1. Ở Trung ương:

Năm 2011, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục triển khai Dự án thí điểm đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới, kết quả được các Bộ, ngành và các địa phương đánh giá cao. Đồng thời, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan ở trung ương và hệ thống khuyến nông các địa phương tổ chức bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng và cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho 420 cán bộ khuyến nông các cấp, làm cơ sở để hệ thống khuyến nông có đủ điều kiện tham gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong thời gian tới. 


Đã triển khai Dự án “Thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”, tổ chức in và phát hành 02 phụ san Bản tin Khuyến nông Việt Nam chuyên đề  về đào tạo nghề nông với số lượng 20.000 bản; in và phát hành 18 ấn phẩm các loại với số lượng 170.000 bản cấp miễn phí cho cán bộ KN cơ sở và nông dân phục vụ chương trình đào tạo nghề nông; phối hợp với VTC16 phát sóng 10 chương trình "Bản tin thị trường nông sản"; đăng tải 200 tin bài cho chuyên mục "đào tạo nghề nông" trên website Khuyến nông Việt Nam.


1.2. Ở địa phương:


Trong năm 2011 hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã bước đầu tham gia chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg. Theo báo cáo của các địa phương, có khoảng 30% số tỉnh, thành phố có cán bộ khuyến nông tham gia giảng dạy ở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp; có 9 tỉnh, thành phố đã tổ chức được 135 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho trên 4.000 nông dân. Các tỉnh đi đầu trong công tác đào tạo nghề: Nghệ An: 49 lớp, Ninh Thuận: 15 lớp, Kiên Giang: 49 lớp (phụ lục 9). Đây là cơ sở bước đầu để hệ thống khuyến nông chính thức tham gia công tác đào tạo nghề những năm tiếp theo.
2. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

2.1. Ở Trung ương:

Thực hiện chỉ đạo của Ban bí thư về việc xây dựng mô hình nông thôn mới ở 11 xã điểm, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì, phối hợp với 10 viện vùng triển khai xây dựng các mô hình khuyến nông tại 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng. Các mô hình khuyến nông được lựa chọn phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 11 xã điểm. Kết quả đạt được: các mô hình đều được triển khai đạt kết quả tốt, nông dân được tập huấn, đào tạo nghề và phát triển sản xuất theo hướng tổ, nhóm hợp tác để từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
2.2. Ở địa phương:
Hệ thống khuyến nông đã quán triệt chủ trương, các tiêu chí nông thôn mới để lồng ghép trong quá trình triển khai các hoạt động khuyến nông phù hợp với quy hoạch phát triển nông thôn mới của địa phương.
Trong năm 2011, theo báo cáo của Trung tâm khuyến nông các: tỉnh Bắc Giang, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Sóc Trăng, năm qua hệ thống khuyến nông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tập huấn về các tiêu chí và cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho nông dân, xây dựng mô hình trình diễn áp dụng TBKT sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp… (phụ lục 10).
3. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững 62 huyện nghèo (Nghị quyết 30a của Chính phủ):
3.1. Ở Trung ương:

Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, trong năm 2011 Trung tâm KNQG đã chủ trì đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách khuyến nông thuộc Nghị quyết 30a tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Định và tham gia các đoàn kiểm tra của các Bộ, ngành. Thông qua kết quả kiểm tra và báo cáo của các địa phương, Trung tâm KNQG đã phát hiện và đề xuất với Bộ để chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trong Nghị quyết 30a như: tăng cường năng lực và thực hiện tốt các chính sách đối với mạng lưới KNVCS ở các huyện nghèo, tăng nguồn kinh phí cho các dự án khuyến nông giảm nghèo theo đúng quy định của Nghị quyết 30a.
3.2. Ở Địa phương: 
Một số địa phương thuộc Chương trình 30a đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả như: Sơn La đã xây dựng các mô hình khuyến nông xoá đói giảm nghèo với kinh phí 974 triệu đồng; Lâm Đồng triển khai các lớp tập huấn khuyến nông cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân sản xuất giỏi tại huyện Đam Rông với kinh phí là 343 triệu đồng…
4. Chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh:

Trong năm qua hệ thống khuyến nông cả nước đã tích cực tham gia công tác chỉ đạo sản xuất của Bộ và địa phương như: tuyên truyền, phổ biến những văn bản, chỉ thị mới về sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu giống, thời vụ ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu; Tham gia công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khắc phục hậu quả của rét đậm rét hại, hạn hán, mưa lũ; nắm bắt diễn biến sản xuất, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong sản xuất và đề xuất với ngành Nông nghiệp và PTNT có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
5. Tham gia nghiên cứu khoa học, khảo kiểm nghiệm các giống mới:


Hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương tích vực tham gia xây dựng, đề xuất và triển khai nhiều đề tài, dự án KHCN cấp Bộ và cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất. Trung tâm KNQG được giao chủ trì Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng nghề lưới rê tầng đáy khai thác cá vùng gò nổi rạn đá ngoài khơi miền Trung Việt Nam”, thời gian thực hiện: 2010- 2012, kinh phí: 2.160.000.000đ. Hệ thống khuyến nông các tỉnh cũng đã tích cực tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và khảo nghiệm các giống mới. Kết quả các đề tài nghiên cứu và khảo nghiệm các giống mới là căn cứ quan trọng để hệ thống khuyến nông khuyến cáo, phổ biến các tiến bộ KHKT, công nghệ mới cho nông dân.
VI. Một số hạn chế, tồn tại trong hoạt động khuyến nông hiện nay:


1) Hệ thống tổ chức khuyến nông còn chưa ổn định, thống nhất. Ở trung ương, hoạt động khuyến nông còn phân tán, chưa có đầu mối thống nhất đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước. Ở một số tỉnh, tổ chức khuyến nông chưa được quan tâm xây dựng đồng bộ, đặc biệt là tuyến huyện và cơ sở.


2) Cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến nông còn mang tính bình quân, dàn trải, chưa phân biệt rõ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khác nhau như: khuyến nông cho người nghèo, khuyến nông phục vụ sản xuất hàng hoá và khuyến nông công nghệ cao,…

3) Kinh phí đầu tư cho hoạt động khuyến nông  nhìn chung còn thấp so với nhu cầu thực tế: Năm 2011, bình quân toàn quốc, kinh phí khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 21 ngàn đồng/hộ nông nghiệp và có sự chênh lệc rất lớn giữa các địa phương; các địa phương nguồn ngân sách khó khăn đầu tư cho khuyến nông càng thấp; việc khai thác các nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước cho khuyến nông còn rất hạn chế. Hiệu quả sử dụng kinh phí khuyến nông ở một số nơi, một số nội dung còn thấp.  

4) Chưa có chính sách tạo nguồn quỹ khuyến nông để tạo điều kiện chủ động trong hoạt động khuyến nông. Việc tổ chức dịch vụ khuyến nông của các tổ chức khuyến nông nhà nước còn yếu, nhất là các tỉnh miền Bắc.

5) Phương pháp tiếp cận khuyến nông chậm đổi mới, còn mang nặng tính áp đặt, chưa đồng bộ giữa các khâu trong quá trình sản xuất, phương pháp tổ chức khuyến nông theo nhóm, khuyến nông cộng đồng, khuyến nông theo chuỗi giá trị sản phẩm còn  rất hạn chế. Chất lượng và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện khuyên nông chưa cao, việc rèn luyện kỹ năng thực hành trong tập huấn  khuyến nông còn hạn chế.     


6) Các dự án khuyến nông trung ương còn phân tán, dàn trải, chưa tập trung cao cho các mục tiêu, chương trình trọng tâm của Ngành để tạo sự bứt phá rõ rệt trên phạm vi rộng; Việc chọn hộ, chọn điểm xây dựng mô hình trình diễn ở một số nơi còn chưa phù hợp, chưa đúng tiêu chí quy định. Do vậy mô hình đạt kết quả chưa cao, khó nhân rộng.

               Phần 2 :  KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG NĂM 2012
I. Dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông năm 2012:

1)  Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, tổ chức Khuyến nông ở Trung ương có thể sẽ có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức;  

2) Chính phủ tiếp tục chủ trương tiết giảm chi tiêu công để kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động khuyến nông sẽ không tăng nhiều; 

3) Chính phủ và ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất và tái đầu tư, đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, đó vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với hệ thống khuyến nông; 
4) Các Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phòng chống và ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục triển khai, đòi hỏi hệ thống khuyến nông phải chủ động, tích cực tham gia.
5) Thời tiết và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản;
6) Hệ thống Khuyến nông Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (1993- 2013).

II. Một số định hướng cho hoạt động khuyến nông năm 2012:
1) Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các Văn bản về cơ chế, chính sách khuyến nông. Trọng tâm là các văn bản về củng cố, phát triển tổ chức khuyến nông ở cấp Trung ương và cấp cơ sở; chính sách cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ khuyến nông cho các đối tượng, các nội dung và các vùng sinh thái khác nhau; chính sách xây dựng và quản lý Quỹ khuyến nông; chính sách tổ chức hoạt  động tư vấn, dịch vụ khuyến nông...
2) Bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của ngành và địa phương để đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ khuyến nông phù hợp, đặc biệt là chủ trương tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, tăng cường áp dụng Việt GAP trong sản xuất các loại nông, lâm, thủy sản chủ lực, tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất trên từng lĩnh vực, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún; xây dựng, tổng kết và phổ biến nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng để tăng giá trị gia tăng và thu nhập cho người lao động. 
3) Tổ chức triển khai tích cực các Chương trình, dự án, các hoạt động khuyến nông năm 2012 theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức khuyến nông trung ương và địa phương, giữa các cơ quan chủ trì dự án và các đơn vị thực hiện; tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án khuyến nông và  đề xuất các chương trình, dự án mới phù hợp với  các chủ trương phát triển nông nghiệp của Bộ và của địa phương. 
4) Chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định  1956/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn bổ sung. 

5) Đánh giá, tổng kết các mô hình câu lạc bộ khuyến nông, mô hình Quỹ khuyến nông và các phương thức tổ chức các hoạt động tư vấn,  dịch vụ khuyến nông ở các địa phương để phổ biến, hướng dẫn nhân rộng. 
6) Chuẩn bị  tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển hệ thống khuyến nông Việt Nam.
II. Kế hoạch khuyến nông năm 2012:

1. Chương trình khuyến nông trung ương:

Tổng kinh phí khuyến nông trung ương năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT là 248,6 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011. Nội dung và kinh phí phân bổ chi tiết theo phụ lục 11.
Kinh phí các dự án khuyến nông trung ương năm 2012 là 191,6 tỷ đồng, trong đó kinh phí cho các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011- 2013 là 151,7 tỷ đồng; kinh phí cho các dự án mở mới giai đoạn 2012- 2014 là 39,9 tỷ đồng (Danh mục các dự án mở mới theo Quyết định số 3124/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
Các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên (thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện, hội nghị, hội thảo, tăng cường năng lực) dự kiến 46 tỷ đồng. 

Căn cứ kế hoạch các chương trình, dự án khuyến nông trung ương đã được Bộ phê duyệt, Trung tâm khuyến nông quốc gia  và các đơn vị chủ trì dự án sẽ sớm thông báo kế hoạch cho các địa phương để ký hợp đồng, chủ động triển khai kịp thời vụ. 

2. Chương trình khuyến nông địa phương:

Theo báo cáo của các địa phương, tổng kinh phí khuyến nông nguồn ngân sách địa phương năm 2012 dự kiến là 290 tỷ đồng (chi tiết theo phụ lục 12). 
Kế hoạch khuyến nông địa phương năm 2012 hiện nay Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố đang xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Các chương trình, dự án khuyến nông từ các nguồn khác:

Tổng kinh phí các nguồn vốn khác đầu tư cho hoạt động khuyến nông năm 2012 dự kiến là 13 tỷ đồng (chi tiết theo phục lục 12), bao gồm các dự án hợp tác quốc tế đã cam kết hoặc các chương trình hợp tác với các tổ chức để triển khai các hoạt động khuyến nông.
III. Giải pháp:


1) Tổ chức đánh giá hiệu quả của các chương trình, dự án khuyến nông giai đoạn 2006- 2011 và xác định nhu cầu để xây dựng các chương trình, dự án khuyến nông giai đoạn 2013 - 2015 và đến 2010 cho sát yêu cầu của sản xuất và nông dân.

2) Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động khuyến nông có sự tham gia, khuyến nông theo nhóm và khuyến nông cộng đồng; gắn hoạt động đào tạo, tập huấn với xây dựng mô hình trình diễn để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

3) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông các cấp, người tham gia hoạt động khuyến nông, nhất là  tuyến huyện và xã; Cải tiến phương thức, đa dạng hóa nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến nông. 


4) Tăng cường sự liên kết giữa cơ quan nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và khuyến nông trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông tới nông dân, người sản xuất.


5) Tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động khuyến nông giữa các vùng miền trong nước, với các nước trong khu vực và trên thế giới. 


6) Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các mô hình khuyến nông đặc thù như: khuyến nông vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến nông vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khuyến nông vùng đô thị và cận đô thị; khuyến nông của doanh nghiệp, khuyến nông của các tổ chức phi chính phủ để rút kinh nghiệm và đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến nông.

Phần 3:  MỘT SỐ  ĐÈ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Về  tổ chức khuyến nông:

- Ở Trung ương: đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Cục Khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối giúp Bộ quản lý nhà nước về khuyến nông trên phạm vi toàn quốc;

- Ở địa phương: đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn các địa phương về phương thức tuyển dụng, quản lý, sử dụng và chế độ chính sách đối với đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên thôn bản;  

- Đề nghị các địa phương chưa lập Trạm khuyến nông chuyên trách khẩn trương chỉ đạo tổ chức thành lập Trạm và tạo điều kiện cho Trạm hoạt động theo đúng quy định của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Về cơ chế chính sách khuyến nông:

a/ Đề nghị Bộ tài chính phối hợp đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 02/2010/NĐ-CP theo hướng:

- Phân biệt rõ quy mô và cơ chế hỗ trợ khuyến nông cho 2 phương thức sản xuất khác nhau:

+ Khuyến nông cho người sản xuất nhỏ, chủ yếu tự túc tự cấp và người nghèo: áp dụng mức hỗ trợ như Nghị định 02;
+ Khuyến nông cho người sản xuất hàng hóa là chính, người áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp... nâng quy mô hỗ trợ tối đa gấp 2- 3 lần  so với quy định hiện nay, đồng thời có chính sách cho vay tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất trong một thời gian nhất định để có đủ vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện  đồng bộ phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm,thủy sản theo quy trình công nghệ tiên tiến, tránh cắt xén quy trình công nghệ vì thiếu vốn đầu tư dẫn đến không phát huy tốt hiệu quả của công nghệ, thiết bị mới. 
b/ Đề nghị Bộ Tài Chính phối hợp sửa đổi Thông tư liên tịch 183, cụ thể:  

- Các hoạt động khuyến nông thường xuyên (tuyên truyền, đào tạo tập huấn) không quy định bắt buộc thực hiện theo hình thức dự án; 
- Ở địa phương  giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và nội dung cụ thể để quyết định phương thức tổ chức hoạt động khuyến nông theo dự án hoặc kế hoạch khuyến nông hàng năm cho phù hợp, không cứng nhắc bắt buộc phải theo dự án.  
- Nâng quy mô và mức hỗ trợ tối đa các mô hình khuyến nông cho phù hợp với xu hướng sản xuất hàng hóa hiện nay;

- Có quy định khi giá cả vật tư, tiền công biến động mạnh phải được điều chỉnh kinh phí đầu tư xây dựng mô hình trình diễn kịp thời cho phù hợp với thực tế; 

- Tăng mức phí quản lý và kinh phí triển khai các dự án khuyến nông để tạo điều kiện cho chủ nhiệm dự án và các cơ quan quản lý tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát dự án;

b/  Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ  Nông nghiệp và PTNT trình Chính phủ có chính sách để cán bộ khuyến nông trực tiếp hoạt động tại cơ sở được hưởng các phụ cấp độc hại như cán bộ BVTV, Thú y. 
c/ Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố:

-  Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP: cân đối, bố trí tăng nguồn  kinh phí ngân sách đảm bảo cho hoạt động khuyến nông, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.


- Các tỉnh, TP có văn bản hướng dẫn phương thức, lộ trình, thực hiện các Quỹ khuyến nông địa phương phù hợp với quy định của Nhà nước.
Năm 2012, Hệ thống Khuyến nông Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khuyến nông năm 2012, đồng thời tích cực chuẩn bị để tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hệ thống khuyến nông Việt Nam (02/3/1993 – 02/3/2013)./.




BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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